
DANH SÁCH TÀI KHOẢN  

CÁN BỘ QUẢN LÝ - VĂN THƯ VCTECH 

STT 
Mã nhân 

sự 
Họ đệm Tên Đơn vị Ghi chú 

1 01001003  Hoàng Minh    Thái   Ban Giám hiệu    

2 01001004  Trần Minh   Đức   Ban Giám hiệu    

3 01003011  Lê Xuân    Đạt   Phòng Quản lý đào tạo    

4 01004012  Hoàng Văn    Quân   Phòng Công tác HSSV    

5 01005030  Nguyễn Thị Thanh    Hà   Khoa KHCB    

6 01005029  Nguyễn Thị Hồng    Thái   Khoa KHCB    

7 01011128  Hoàng Thị    Hạnh   Phòng Tài chính KT    

8 01008099  Vũ Thị    Ngoan   Khoa Điện - ĐT-ĐL    

9 01007070  Nguyễn Thị Hồng    Sơn   Khoa Cơ khí    

10 01007071  Nguyễn Tiến    Hùng   Khoa Cơ khí    

11 01009119  Đỗ Khắc    Nguyên   Phòng Quản trị TB    

12 01009120  Nguyễn Việt    Nam   Phòng Quản trị TB    

13 01003012 Trần  Kiên Phòng TTKT-ĐBCL   

14 01013140 Lê Anh  Nguyên Phòng Tổ chức HC   

15 01013142  Nguyễn Thị    Liễu   Phòng Tổ chức HC   

16 110  Hoàng Đại    Thắng   Trung tâm HTDN    

17 011054001 Nguyễn Gia  Nghĩa Khoa Công nghệ Ô tô   

18 65  Lý Quang    Đại  Khoa Công nghệ Ô tô   

19 011053001 Mai Quang  Dương Khoa Sư phạm GDNN   

20 105  Nguyễn Thị Kim    Anh  Khoa Sư phạm GDNN   

21 011052001 Đào Ngọc   Quý Trung tâm ĐTSHNLX   

 
Ghi chú: Tài khoản nhân sự bao gồm 2 phần  ID: là mã nhân sự, mật khẩu mặc định ban đầu      

là 1111, người dùng sau khi đăng nhập lần đầu đổi mật khẩu khác để sử dụng 

                Ví dụ: Tài khoản của nhân sự Lê Xuân Đạt có ID là 01003011 mật khẩu là 1111 

  
     Ngày 26 tháng 3 năm 2026 
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